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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

      

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Trung 

Các Thẩm phán:                         Ông Nguyễn V n Tài 

                                                Ông Ngô V n Minh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Chữ Cần – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân
 
tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà   ng  à Nhung - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 28 tháng 6 n m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 149/2019/TLPT-DS ngày 26 

tháng 3 n m 2019 về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST, ngày 18/01/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị kháng cáo.  

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 194/2019/Q -PT    

ngày 07 tháng 6 n m 2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh Th, sinh n m 1973; địa chỉ: Ấp 6, xã 

Th, huyện B, tỉnh Bình Dương. Có m t. 

Bị đơn:  

1. Bà Nguyễn Thị  ồng V, sinh n m 1973; 

2. Ông Nguyễn V n S, sinh n m 1970;  

Cùng địa chỉ:  ố 795, Ấp 6, xã Th, huyện B, tỉnh Bình Dương. Bà V có 

m t, Ông S có đơn yêu cầu giải quyết xét xử vắng m t. 

Ngư i kháng cáo: Bị đơn là bà Nguyễn Thị  ồng V. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung bản án sơ thẩm, tại đơn khởi kiện, đơn khởi kiện bổ sung, 

các phiên hòa giải và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thanh Th trình 

bày: 

Bà Th với bà V là hàng xóm của nhau. N m 2017, bà V vay tiền của bà 

Th để làm vư n bưởi với lãi suất thỏa thuận là 2%/tháng cụ thể như sau: 
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Ngày 22/4/2017, vay 20.000.000 đồng; ngày 25/4/2017, vay 15.000.000 

đồng; ngày 17/5/2017, vay 10.000.000 đồng; ngày 18/5/2017, vay thêm 

15.000.000 đồng. Từ ngày 24/6/2017 đến 26/6/2017, bà V vay thêm 35.000.000 

đồng với lý do để ông Nguyễn V n S (chồng bà V) mua giống bưởi, ông 

Nguyễn V n Mướp (con bà V) sửa xe. Ngày 05/7/2018, vay thêm 30.000.000 

đồng và hứa 01 tháng sẽ trả.  ến ngày 02/8/2017, vay thêm 20.000.000 đồng và 

hứa 5 ngày sau sẽ trả. Ngày 11/10/2017, vay 30.000.000 đồng; ngày 25/10/2017, 

vay 20.000.000 đồng; ngày 02/11/2017, vay 20.000.000 đồng để cho ông Mướp 

con bà V đáo hạn ngân hàng, lần này bà V nói 5 ngày sau sẽ trả. Ngày 

26/11/2017, bà V vay 60.000.000 đồng, đồng th i chủ động đưa bà Th giữ Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ( au đây viết tắt là GCNQ D ) cấp cho hộ ông 

Nguyễn V n S để làm tin và cam kết 01 tháng sẽ trả. 

Tổng số tiền bà V đã vay của bà Th là 275.000.000 đồng. Bà V vay tiền 

để dùng vào việc chi tiêu chung của gia đình, ông S biết việc vay tiền của bà V. 

Bà Th khởi kiện yêu cầu bà V và ông S phải thanh toán tổng cộng 318.658.000 

đồng, trong đó tiền nợ gốc 275.000.000 đồng và tiền lãi là 43.658.000 đồng.  ối 

với GCNQSD  cấp cho hộ ông S mà bà Th đã nhận cầm cố thì bà Th đồng ý trả 

lại cho ông S và bà V. 

Ngày 17/10/2018, bà Th thay đổi yêu cầu khởi kiện, bà Th rút một phần 

yêu cầu khởi kiện đối với khoản cho vay 20.000.000 đồng ngày 02/8/2017 và 

20.000.000 đồng ngày 02/11/2017. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị  ồng V trình bày:  

Bà V có vay tiền của bà Th nhiều lần, vay từ n m 2016, lần đầu tiên bà V 

vay khoảng 15.000.000 đồng, sau đó trả hết rồi vay lại nhiều lần. Do là hàng 

xóm và tin tưởng nhau nên việc vay tiền không làm giấy t  và khi trả tiền bà V 

cũng không làm giấy t . Tiền lãi bà V phải thanh toán cho bà Th là cứ 

10.000.000 đồng tiền vay thì mỗi tháng bà V phải trả 1.500.000 đồng tiền lãi. 

 ối với các giấy mượn tiền mà bà Th cung cấp cho Tòa án thì bà V có ý kiến 

như sau: Các giấy mượn tiền sau do bà V viết, bà V có mượn tiền và ký tên cụ 

thể gồm: Giấy mượn tiền ngày 05/7/2017, số tiền 30.000.000 đồng; Giấy mượn 

tiền đề ngày 18/5/2017 khoản tiền 15.000.000 đồng; Giấy nợ ghi ngày 

11/10/2017 khoản nợ 30.000.000 đồng và ngày 25/10/2017, khoản nợ 

20.000.000 đồng. Tuy nhiên, các khoản nợ này bà V đã trả cho bà Th. Việc trả 

tiền không làm giấy t .  ối với Giấy mượn tiền ngày 26/11/2017, khoản tiền 

60.000.000 đồng thì bà V không viết nhưng bà V có vay khoản tiền này và đến 

bây gi  vẫn chưa trả. Các khoản tiền vay còn lại theo các giấy vay tiền mà bà Th 

khởi kiện thì bà V xác định bà không có vay.  

Ông Nguyễn V n S trình bày: Việc vay tiền giữa bà V với bà Th thì ông S 

không biết, bà V vay tiền để sử dụng riêng, không liên quan đến gia đình. Ông S 

đề nghị bà Th trả lại cho ông S GCNQSD  đất đứng tên ông S. 

Ngày 08/11/2018, Tòa án nhận được  ơn yêu cầu độc lập ngày 

26/10/2018 của ông S về việc yêu cầu Tòa án buộc bà Th trả lại GCNQ D  số 
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00051QSD /TU ngày 22/9/1999 của UBND huyện Tân Uyên cấp cho hộ ông 

Nguyễn V n S.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với 

khoảng vay 75.000.000 đồng ngày 24/6/2017, 26/6/2017, 02/8/2017 và 

2/11/2017, yêu cầu bà V và ông S liên đới trả nợ gốc 200.000.000 đồng và tiền 

lãi là 19.920.000 đồng.  

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2019/DS-ST, ngày 18/01/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã xét xử: 

 ình chỉ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Thanh Th về 

việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bị đơn bà Nguyễn Thị  ồng V, ông 

Nguyễn V n S đối với khoản tiền cho vay 75.000.000 đồng vào các ngày 

24/6/2017, 26/6/2017, 02/8/2017 và 2/11/2017. 

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị 

Thanh Th về việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bị đơn bà Nguyễn Thị 

 ồng V, ông Nguyễn V n S đối với khoản cho vay 200.000.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị  ồng V và ông Nguyễn V n S có trách nhiệm liên đới 

thanh toán cho bà Nguyễn Thị Thanh Th 219.920.000 đồng gồm 200.000.000 

đồng nợ gốc và 19.920.000 đồng nợ lãi. 

Ghi nhận sự tự nguyện của bà Nguyễn Thị Thanh Th về việc trả cho ông 

Nguyễn V n S và bà Nguyễn Thị  ồng V Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

số 00051Q D /TU ngày 22/9/1999 của UBND huyện Tân Uyên cấp cho hộ 

ông Nguyễn V n S. 

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí, trách nhiệm chậm thi 

hành án và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

 au khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/01/2019, bị đơn bà Nguyễn Thị  ồng V 

có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu được xét xử lại phúc thẩm, 

sửa bản án sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, bà Nguyễn Thị  ồng V kháng cáo chỉ đồng ý trả nợ gốc 

cho nguyên đơn 200.000.000 đồng và xin được trả mỗi n m 30.000.000 đồng 

cho đến khi trả hết nợ và do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó kh n xin không trả 

lãi. 

Ý kiến của Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương: Ngư i tham gia tố tụng, ngư i tiến hành tố tụng đã tuân thủ đúng quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Về nội dung:  Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu 

thập được, Tòa án cấp sơ thẩm xử bà V, ông  áng liên đới trả nợ cho bà Th 

219.920.000 đồng là có c n cứ.  ề nghị  ội đồng xét xử bác kháng cáo của bà 

V, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa, c n cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, l i trình bày của các 

đương sự và ý kiến của Kiểm sát viên, 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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[1] Bà Th khởi kiện bà V và ông S yêu cầu bà V, ông S trả tiền nợ gốc 

200.000.000 đồng và tiền lãi 19.920.000 đồng theo các giấy mượn tiền ngày 

22/4/2017 là 20.000.000 đồng, ngày 25/4/2017 là 15.000.000 đồng với th i hạn 

là 02 tháng, ngày 17/5/2017 là 10.000.000 đồng với th i hạn là 02 tháng, ngày 

18/5/2017 là 15.000.000 đồng với th i hạn là 01 tháng, ngày 05/7/2017 là 

30.000.000 đồng với th i hạn là 01 tháng, ngày 11/10/2017 là 30.000.000 đồng 

với th i hạn 1 tháng; ngày 25/10/2017 là 20.000.000 đồng với th i hạn 01 tháng, 

ngày 26/11/2017 là 60.000.000 đồng với th i hạn hạn 1 tháng. Về phần bà V, 

qua đối chất ngày 09/4/2019, bà V thừa nhận các giấy mượn tiền ngày 

18/5/2017, 11/10/2017, 25/10/2017 là do bà viết và ký tên có mượn tiền của bà 

Th. Riêng đối với các giấy mượn tiền ngày 22/4/2017, 25/4/2017, 17/5/2017, 

05/7/2017, 26/11/2017 không phải là chữ ký, chữ viết của bà V. Bà V có yêu 

cầu giám định và tại Kết luận giám định số 133/G -PC09 ngày 28 tháng 5 n m 

2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã kết luận: Chữ ký 

và chữ viết mang tên Nguyễn Thị  ồng V trên 03 giấy mượn tiền đề các ngày 

22/4, ngày 05/7, ngày 26/11 cùng n m 2017 (ký hiệu từ A1 đến A3) so với chữ 

ký, chữ viết của Nguyễn Thị  ồng V trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến 

M8) do cùng một ngư i ký và viết ra. 

[2] Tại biên bản hòa giải ngày 10/6/2019 và tại phiên tòa phúc thẩm, bà V 

thừa nhận có nợ bà Th 200.000.000 đồng tiền nợ gốc, xin được trả mỗi n m 

30.000.000 đồng cho đến khi trả hết nợ và do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó 

kh n, xin không trả tiền lãi nhưng không được bà Th chấp nhận. Bà V còn cho 

rằng bà đã trả nhiều tiền lãi cho bà Th nhưng không chứng cứ chứng minh. 

[3] Tòa án cấp sơ thẩm xử bà V và ông S liên đới trả nợ cho bà Th 

219.920.000 đồng, trong đó 200.000.000 đồng tiền nợ gốc và 19.920.000 đồng 

tiền lãi do chậm trả và bà Th trả lại cho bà V, ông  áng Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do UBND huyện Tân Uyên cấp ngày 22/9/1999 cho hộ ông Nguyễn 

V n S là có c n cứ cứ đúng pháp luật các điều: 280, 288, 357, 463, 466, 468, 

470 Bộ luật Dân sự. 

[4]  ét yêu cầu kháng cáo của bà V là không có cơ sở chấp nhận. Ý kiến 

của Kiểm sát viên là phù hợp pháp luật. Về án phí sơ thẩm, phúc thẩm, chi phí 

giám định bà V phải nộp theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n cứ các  iều 147, 148, 161, khoản 1,  iều 308 Bộ luật Tố tụng dân 

sự;  

- C n cứ các  iều 280, 288, 357, 463, 468, 470 Bộ luật Dân sự.  

- Nghị quyết số 01/2019/NQ-H TP ngày 11/01/2019 của  ội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao;  

- C n cứ các  iều 26, 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị  ồng V. Giữ 

nguyên Bản án số 01/2019/DS-ST, ngày 18/01/2019 của Tòa án nhân dân huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương như sau:  

 ình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thanh Th đối với bà 

Nguyễn Thị  ồng V, ông Nguyễn V n S về việc “tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” đối với khoản tiền cho vay 75.000.000 đồng vào các ngày 24/6/2017, 

26/6/2017, 02/8/2017 và ngày 02/11/2017. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Thanh Th đối với bà 

Nguyễn Thị  ồng V, ông Nguyễn V n S về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản”. Bà Nguyễn Thị  ồng V, ông Nguyễn V n S có nghĩa vụ liên đới trả nợ 

cho bà Nguyễn Thị Thanh Th 219.920.000 đồng , trong đó số tiền gốc là 

200.000.000 đồng và tiền lãi là 19.920.000 đồng. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Th giao trả lại cho ông Nguyễn V n S và bà 

Nguyễn Thị  ồng V Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00051/QSD /TU 

ngày 22/9/1999 do UBND huyện Tân Uyên cấp cho hộ ông Nguyễn V n S (bản 

chính). 

2. Về án phí, chi phí giám định: 

Án phí sơ thẩm: Ông Nguyễn V n S và bà Nguyễn Thị  ồng V nộp 

10.996.000 đồng. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương hoàn lại cho bà Nguyễn Thị Thanh Th 7.716.450 đồng đã nộp tại Biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0030275 ngày 07/9/2018.  

Án phí phúc thẩm: Bà Nguyễn Thị  ồng V phải chịu số tiền 300.000 

đồng được khấu trừ số tiền 300.000 đồng đã nộp theo Biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0030454 ngày 20/2/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Chi phí giám định: Bà Nguyễn Thị  ồng V phải chịu 3.570.000 đồng 

được trừ vào số tiền đã nộp. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trư ng hợp cơ quan 

thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) ho c kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của ngư i được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho ngư i được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất 

quy định tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật Dân sự n m 2015, trừ trư ng hợp 

pháp luật có quy định khác. 

Trư ng hợp bản án được thi hành án theo quy định tại  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 và  iều 9 Luật 

Thi hành án dân sự; th i hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại  iều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/6/2019)./. 
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